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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 4190/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 8 năm 2012 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bãi bỏ áp dụng tại Ủy ban  

nhân dân phường - xã, thị trấn trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 63/2010/Nð-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 

về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 

7751/TTr-LðTBXH ngày 06 tháng 8 năm 2012; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân 

Thành phố tại Tờ trình số 6225/TTr-KSTTHC ngày 13 tháng 8 năm 2012, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Công bố kèm theo Quyết ñịnh này thủ tục hành chính thay thế, bãi bỏ 

thủ tục hành chính lĩnh vực người có công áp dụng tại Ủy ban nhân dân phường - xã, 

thị trấn trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám ñốc Sở Nội vụ, 

Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Giám ñốc Sở Tài chính, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 

 CHỦ TỊCH 

 Lê Hoàng Quân 



60 CÔNG BÁO/Số 44/Ngày 01-9-2012
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ, BÃI BỎ ÁP DỤNG  

TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG/XÃ/THỊ TRẤN  

TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 4190/Qð-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2012 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 
 
 

Phần I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
 

I. Thủ tục hành chính thay thế áp dụng tại Ủy ban nhân dân phường/xã/thị 

trấn: 

Số 
TT 

Tên thủ tục hành chính 

Lĩnh vực: Người có công 

1 Thủ tục trợ cấp một lần ñối với thanh niên xung phong ñã hoàn thành nhiệm 
vụ trong kháng chiến hiện còn sống 

2 Thủ tục trợ cấp một lần ñối với thanh niên xung phong ñã hoàn thành nhiệm 
vụ trong kháng chiến ñã từ trần 

3 Thủ tục trợ cấp hàng tháng ñối với thanh niên xung phong ñã hoàn thành 
nhiệm vụ trong kháng chiến 

II. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ áp dụng tại Ủy ban nhân dân phường/ 

xã/thị trấn: 

Số 
TT 

Số hồ sơ 
TTHC 

Tên thủ tục hành 
chính 

Tên VBQPPL  
quy ñịnh việc bãi bỏ, hủy 

bỏ TTHC 

 T-HCM-100104-TT 

Thủ tục giải quyết chế 
ñộ trợ cấp một lần, trợ 
cấp hàng tháng ñối với 
thanh niên xung phong 
thời kỳ kháng chiến.  

+ Quyết ñịnh số 40/2011/Qð-
TTg ngày 27/7/2011 của Thủ 
tướng Chính phủ quy ñịnh về 
chế ñộ trợ cấp ñối với thanh 
niên xung phong ñã hoàn thành 
nhiệm vụ trong kháng chiến 
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+ Thông tư liên tịch số 
08/2012/TTLT-BLðTBXH-
BNV-BTC ngày 16/4/2012 
của Liên Bộ Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội, Bộ 
Nội vụ, Bộ Tài chính hướng 
dẫn thực hiện chế ñộ trợ cấp 
ñối với thanh niên xung 
phong ñã hoàn thành nhiệm 
vụ trong kháng chiến theo 
Quyết ñịnh số 40/2011/Qð-
TTg ngày 27/7/2011 của Thủ 
tướng Chính phủ. 
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Phần II 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG  

TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG/XÃ/THỊ TRẤN  

TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

1. Thủ tục trợ cấp một lần ñối với thanh niên xung phong ñã hoàn thành 

nhiệm vụ trong kháng chiến hiện còn sống 

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Thanh niên xung phong chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

Bước 2: Thanh niên xung phong nộp 01 bộ hồ sơ cho Ủy ban nhân dân 

phường/xã/thị trấn nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú. Nếu hồ sơ chưa ñầy ñủ, chưa hợp 

lệ thì người nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung. Nếu hợp lệ thì tiếp nhận 

hồ sơ. 

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ theo quy ñịnh 

(theo từng ñợt), UBND phường, xã, thị trấn tổ chức hội nghị và lập biên bản xác 

nhận, tổng hợp hồ sơ xét hưởng chế ñộ trợ cấp, gửi UBND quận - huyện (Phòng Nội 

vụ); 

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ theo quy ñịnh 

(theo từng ñợt) UBND quận - huyện (Phòng Nội vụ) kiểm tra, tổng hợp hồ sơ, báo 

cáo UBND Thành phố (Sở Nội vụ). 

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ theo quy ñịnh 

(theo từng ñợt), Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã 

hội xét duyệt, tổng hợp hồ sơ, trình UBND Thành phố ñể ban hành Quyết ñịnh trợ 

cấp cho TNXP. 

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñược Quyết ñịnh về giải 

quyết chế ñộ trợ cấp ñối với TNXP (theo từng ñợt), Sở Lao ñộng - Thương binh và 

Xã hội hoàn thành việc tổng hợp danh sách ñối tượng ñược hưởng trợ cấp một lần 

(lập theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo công văn ñề nghị bổ 

sung dự toán chi chế ñộ trợ cấp một lần, gửi 02 bản về Bộ Lao ñộng - Thương binh 

và Xã hội. 

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND phường, xã, thị trấn.  

- Thành phần hồ sơ: 
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a) Bản khai cá nhân (theo mẫu 1A); 

b) Một trong các giấy tờ sau: 

+ Lý lịch cán bộ hoặc lý lịch ñảng viên khai trước ngày 29 tháng 4 năm 1999. 

+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp trước khi thanh niên xung phong trở về 

ñịa phương như: 

• Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ của ñơn vị quản lý thanh niên xung 

phong 

• Giấy chuyển thương, chuyển viện, phiếu sức khỏe 

• Giấy khen trong thời gian tham gia lực lượng thanh niên xung phong 

• Giấy chứng nhận tham gia thanh niên xung phong 

• Giấy ñiều ñộng công tác, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ. 

+ Bản chính bản khai có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi ñăng ký hộ 

khẩu thường trú trước khi tham gia thanh niên xung phong (ñối với người không còn 

những giấy tờ nêu trên). 

- Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc, kể từ ngày Ủy ban nhân dân phường/ 

xã/thị trấn nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân phường/ 

xã/thị trấn. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hưởng trợ cấp của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Lệ phí: không. 

- Tên mẫu ñơn, tờ khai: 

+ Bản khai cá nhân ñề nghị hưởng chế ñộ trợ cấp một lần ñối với thanh niên 

xung phong (mẫu 1A). 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Người là thanh niên xung phong tập trung tham gia kháng chiến trong thời gian 



64 CÔNG BÁO/Số 44/Ngày 01-9-2012

từ ngày 15 tháng 7 năm 1950 ñến ngày 30 tháng 4 năm 1975 ñã hoàn thành nhiệm vụ 

trở về ñịa phương mà: 

+ Không thuộc diện hưởng chế ñộ hưu trí, chế ñộ mất sức lao ñộng, chế ñộ bệnh 

binh, chế ñộ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, chế ñộ người 

hoạt ñộng kháng chiến bị nhiễm chất ñộc hóa học; 

+ ðối tượng chưa ñược hưởng chế ñộ trợ cấp một lần theo Quyết ñịnh số 

104/1999/Qð-TTg ngày 14 tháng 4 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số 

chính sách ñối với thanh niên xung phong ñã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng 

chiến; 

+ ðối tượng chưa ñược tính thời gian tham gia thanh niên xung phong ñể 

hưởng chế ñộ trợ cấp một lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 

11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế ñộ, chính sách ñối với một số ñối 

tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa ñược hưởng 

chính sách của ðảng và Nhà nước; Quyết ñịnh số 142/2008/Qð-TTg ngày 27 tháng 

10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế ñộ ñối với quân nhân tham 

gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân ñội ñã 

phục viên, xuất ngũ về ñịa phương; Quyết ñịnh số 38/2010/Qð-TTg ngày 06 tháng 

5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa ñổi, bổ sung Quyết ñịnh số 

142/2008/Qð-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

thực hiện chế ñộ ñối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có 

dưới 20 năm công tác trong quân ñội ñã phục viên, xuất ngũ về ñịa phương và 

Quyết ñịnh số 53/2010/Qð-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính 

phủ quy ñịnh về chế ñộ ñối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng 

chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân ñã thôi việc, xuất 

ngũ về ñịa phương; 

+ Tính ñến ngày 01 tháng 10 năm 2011 ñang không phải chấp hành hình phạt tù 

mà không ñược hưởng án treo. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Quyết ñịnh số 40/2011/Qð-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng 

Chính phủ quy ñịnh về chế ñộ trợ cấp ñối với thanh niên xung phong ñã hoàn thành 

nhiệm vụ trong kháng chiến; 

+ Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLðTBXH-BNV-BTC ngày 16 tháng 4 

năm 2012 của Liên Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính 



CÔNG BÁO/Số 44/Ngày 01-9-2012 65

hướng dẫn thực hiện chế ñộ trợ cấp ñối với thanh niên xung phong ñã hoàn thành 

nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết ñịnh số 40/2011/Qð-TTg ngày 27 tháng 7 

năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. 
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                                                                Mẫu số 1A 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 

 

BẢN KHAI CÁ NHÂN 

ðề nghị hưởng chế ñộ trợ cấp một lần ñối với thanh niên xung phong 

 

Họ và tên ……………………………………….……… Năm sinh ……………………………. 

Nguyên quán…………………………………………………………………..…………………… 

Hộ khẩu thường trú……………………………………………………………………………….. 

Chứng minh nhân dân số ……………………………………………………………………….. 

cấp ngày ………tháng………năm…………… nơi cấp (tỉnh)………………………………. 

Tham gia TNXP ngày……tháng……năm …..… ðơn vị …………………………………. 

Nơi ñăng ký tham gia TNXP: xã………………… huyện……..………tỉnh……………… 

Trở về ñịa phương ngày…… tháng…… năm ………   

Giấy tờ chứng minh là thanh niên xung phong, gồm có: ……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Hiện nay ñang hưởng chế ñộ chính sách:.................................................................................. 

.................................................................................................................................................... 

ðề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết cho tôi ñược hưởng chế ñộ trợ cấp một 
lần theo Quyết ñịnh số 40/2011/Qð-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy ñịnh về 
chế ñộ ñối với thanh niên xung phong ñã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 

Tôi xin cam ñoan lời khai trên ñây là ñúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm 
trước pháp luật./. 

Ngày…… tháng …… năm ……… 

Người khai 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 
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2. Thủ tục trợ cấp một lần ñối với thanh niên xung phong ñã hoàn thành 

nhiệm vụ trong kháng chiến ñã từ trần 

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Thân nhân thanh niên xung phong chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

Bước 2: Thân nhân thanh niên xung phong nộp 01 bộ hồ sơ cho Ủy ban nhân 

dân phường/xã/thị trấn nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú. Nếu hồ sơ chưa ñầy ñủ, chưa 

hợp lệ thì người nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung. Nếu hợp lệ thì tiếp 

nhận hồ sơ. 

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ theo quy ñịnh 

(theo từng ñợt), UBND phường, xã, thị trấn tổ chức hội nghị và lập biên bản xác 

nhận, tổng hợp hồ sơ xét hưởng chế ñộ trợ cấp, gửi UBND quận - huyện (Phòng Nội 

vụ); 

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ theo quy ñịnh 

(theo từng ñợt) UBND quận - huyện (Phòng Nội vụ) kiểm tra, tổng hợp hồ sơ, báo 

cáo UBND Thành phố (Sở Nội vụ). 

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ theo quy ñịnh 

(theo từng ñợt), Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã 

hội xét duyệt, tổng hợp hồ sơ, trình UBND Thành phố ñể ban hành Quyết ñịnh trợ 

cấp cho TNXP. 

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñược Quyết ñịnh về giải 

quyết chế ñộ trợ cấp ñối với TNXP (theo từng ñợt), Sở Lao ñộng - Thương binh và 

Xã hội hoàn thành việc tổng hợp danh sách ñối tượng ñược hưởng trợ cấp một lần 

(lập theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo công văn ñề nghị bổ 

sung dự toán chi chế ñộ trợ cấp một lần, gửi 02 bản về Bộ Lao ñộng - Thương binh 

và Xã hội. 

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND phường, xã, thị trấn.  

- Thành phần hồ sơ: 

a) Bản khai cá nhân (theo mẫu 1B); 

b) Một trong các giấy tờ sau: 

+ Lý lịch cán bộ hoặc lý lịch ñảng viên khai trước ngày 29 tháng 4 năm 1999. 
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+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp trước khi thanh niên xung phong trở về 

ñịa phương như: 

• Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ của ñơn vị quản lý thanh niên xung 

phong 

• Giấy chuyển thương, chuyển viện, phiếu sức khỏe 

• Giấy khen trong thời gian tham gia lực lượng thanh niên xung phong 

• Giấy chứng nhận tham gia thanh niên xung phong 

• Giấy ñiều ñộng công tác, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ. 

+ Bản chính bản khai có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi ñăng ký hộ 

khẩu thường trú trước khi tham gia thanh niên xung phong (ñối với người không còn 

những giấy tờ nêu trên). 

- Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc, kể từ ngày Ủy ban nhân dân phường/ 

xã/thị trấn nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân phường/ 

xã/thị trấn 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hưởng trợ cấp của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

- Lệ phí: không. 

- Tên mẫu ñơn, tờ khai: 

+ Bản khai cá nhân ñề nghị hưởng chế ñộ trợ cấp một lần ñối với thanh niên 

xung phong ñã từ trần (Mẫu số 1B). 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Người là thanh niên xung phong tập trung tham gia kháng chiến trong thời gian 

từ ngày 15 tháng 7 năm 1950 ñến ngày 30 tháng 4 năm 1975 ñã hoàn thành nhiệm vụ 

trở về ñịa phương mà: 
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+ Không thuộc diện hưởng chế ñộ hưu trí, chế ñộ mất sức lao ñộng, chế ñộ bệnh 

binh, chế ñộ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, chế ñộ người 

hoạt ñộng kháng chiến bị nhiễm chất ñộc hóa học; 

+ ðối tượng chưa ñược hưởng chế ñộ trợ cấp một lần theo Quyết ñịnh số 

104/1999/Qð-TTg ngày 14 tháng 4 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số 

chính sách ñối với thanh niên xung phong ñã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng 

chiến; 

+ ðối tượng chưa ñược tính thời gian tham gia thanh niên xung phong ñể 

hưởng chế ñộ trợ cấp một lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 

11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế ñộ, chính sách ñối với một số ñối 

tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa ñược hưởng 

chính sách của ðảng và Nhà nước; Quyết ñịnh số 142/2008/Qð-TTg ngày 27 tháng 

10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế ñộ ñối với quân nhân tham 

gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân ñội ñã 

phục viên, xuất ngũ về ñịa phương; Quyết ñịnh số 38/2010/Qð-TTg ngày 06 tháng 

5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa ñổi, bổ sung Quyết ñịnh số 

142/2008/Qð-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

thực hiện chế ñộ ñối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có 

dưới 20 năm công tác trong quân ñội ñã phục viên, xuất ngũ về ñịa phương và 

Quyết ñịnh số 53/2010/Qð-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính 

phủ quy ñịnh về chế ñộ ñối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng 

chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân ñã thôi việc, xuất 

ngũ về ñịa phương; 

+ Tính ñến ngày 01 tháng 10 năm 2011 ñang không phải chấp hành hình phạt tù 

mà không ñược hưởng án treo; 

+ ðã từ trần. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Quyết ñịnh số 40/2011/Qð-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng 

Chính phủ quy ñịnh về chế ñộ trợ cấp ñối với thanh niên xung phong ñã hoàn thành 

nhiệm vụ trong kháng chiến; 

+ Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLðTBXH-BNV-BTC ngày 16 tháng 4 

năm 2012 của Liên Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính 
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hướng dẫn thực hiện chế ñộ trợ cấp ñối với thanh niên xung phong ñã hoàn thành 

nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết ñịnh số 40/2011/Qð-TTg ngày 27 tháng 7 

năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. 
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                           Mẫu số 1B 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------------------- 

 

BẢN KHAI CÁ NHÂN 

ðề nghị hưởng chế ñộ trợ cấp một lần  

ñối với thanh niên xung phong ñã từ trần 

 

Họ và tên người ñứng khai……………….……… Năm sinh …………………………….. 

Nguyên quán…………………………………………………………………..…………………… 

Hộ khẩu thường trú……………………………………………………………………………….. 

Chứng minh nhân dân số ……………………………………………………………………….. 

cấp ngày ………tháng………năm…………… nơi cấp (tỉnh)………………………………. 

Là (ghi rõ mối quan hệ) ………………………………………………………..…………………...... 

ðối với ông (bà) ………………………………………………………..…………………............ 

Nguyên quán…………………………………………………………………..…………………… 

Tham gia TNXP ngày……tháng……năm …..… ðơn vị …………………………………. 

Nơi ñăng ký tham gia TNXP: xã………………… huyện……..………tỉnh……………… 

Trở về ñịa phương ngày…… tháng…… năm ………  

ðã chết ngày…… tháng…… năm ………  

Giấy tờ chứng minh là thanh niên xung phong, gồm có: ……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

ðã hưởng chế ñộ chính sách:.................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

ðề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết chế ñộ trợ cấp một lần ñối với thanh 
niên xung phong ñã từ trần theo Quyết ñịnh số 40/2011/Qð-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng 
Chính phủ quy ñịnh về chế ñộ ñối với thanh niên xung phong ñã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng 
chiến. 

Tôi xin cam ñoan lời khai trên ñây là ñúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm 
trước pháp luật./. 

Ngày…… tháng …… năm ……… 

Người khai 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 
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3. Thủ tục trợ cấp hàng tháng ñối với thanh niên xung phong ñã hoàn 

thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Thanh niên xung phong chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

Bước 2: Thanh niên xung phong nộp 01 bộ hồ sơ cho Ủy ban nhân dân 

phường/xã/thị trấn nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú. Nếu hồ sơ chưa ñầy ñủ, chưa hợp 

lệ thì người nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung. Nếu hợp lệ thì tiếp nhận 

hồ sơ. 

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ theo quy ñịnh 

(theo từng ñợt), UBND phường, xã, thị trấn tổ chức hội nghị và lập biên bản xác 

nhận, tổng hợp hồ sơ xét hưởng chế ñộ trợ cấp, gửi UBND quận - huyện (Phòng Nội 

vụ); 

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ theo quy ñịnh 

(theo từng ñợt) UBND quận - huyện (Phòng Nội vụ) kiểm tra, tổng hợp hồ sơ, báo 

cáo UBND Thành phố (Sở Nội vụ). 

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ theo quy ñịnh 

(theo từng ñợt), Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã 

hội xét duyệt, tổng hợp hồ sơ, trình UBND Thành phố ñể ban hành Quyết ñịnh trợ 

cấp cho TNXP. 

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñược Quyết ñịnh về giải 

quyết chế ñộ trợ cấp ñối với TNXP (theo từng ñợt), Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã 

hội tổ chức thực hiện việc chi trả chế ñộ trợ cấp hàng tháng cho các ñối tượng ñược 

hưởng theo quy ñịnh hiện hành. 

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gồm: 

a) Bản khai cá nhân (theo mẫu 1C); 

b) Một trong các giấy tờ sau: 

+ Lý lịch cán bộ hoặc lý lịch ñảng viên khai trước ngày 29/4/1999. 

+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp trước khi thanh niên xung phong trở về 

ñịa phương như: 

• Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ của ñơn vị quản lý thanh niên xung 

phong 
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• Giấy chuyển thương, chuyển viện, phiếu sức khỏe 

• Giấy khen trong thời gian tham gia lực lượng thanh niên xung phong 

• Giấy chứng nhận tham gia thanh niên xung phong 

• Giấy ñiều ñộng công tác, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ. 

+ Bản chính bản khai có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi ñăng ký hộ 

khẩu thường trú trước khi tham gia thanh niên xung phong (ñối với người không còn 

những giấy tờ nêu trên). 

c) Bản chính giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế cấp huyện trở lên. 

- Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc, kể từ ngày Ủy ban nhân dân phường/ 

xã/thị trấn nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân phường/ 

xã/thị trấn 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hưởng trợ cấp của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

- Lệ phí: không. 

- Tên mẫu ñơn, tờ khai: 

+ Bản khai cá nhân ñề nghị hưởng chế ñộ trợ cấp hàng tháng ñối với thanh niên 

xung phong (Mẫu số 1C). 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Người là thanh niên xung phong tập trung tham gia kháng chiến trong thời gian 

từ ngày 15 tháng 7 năm 1950 ñến ngày 30 tháng 4 năm 1975 ñã hoàn thành nhiệm vụ 

trở về ñịa phương mà: 

+ Không thuộc diện hưởng chế ñộ hưu trí, chế ñộ mất sức lao ñộng, chế ñộ bệnh 

binh, chế ñộ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, chế ñộ người 

hoạt ñộng kháng chiến bị nhiễm chất ñộc hóa học; 

+ Chưa ñược hưởng chế ñộ trợ cấp một lần theo Quyết ñịnh số 104/1999/Qð-

TTg ngày 14 tháng 4 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ñối 

với thanh niên xung phong ñã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến; 
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+ Chưa ñược tính thời gian tham gia thanh niên xung phong ñể hưởng chế ñộ trợ 

cấp một lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của 

Thủ tướng Chính phủ về chế ñộ, chính sách ñối với một số ñối tượng trực tiếp tham 

gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa ñược hưởng chính sách của ðảng 

và Nhà nước; Quyết ñịnh số 142/2008/Qð-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ 

tướng Chính phủ về thực hiện chế ñộ ñối với quân nhân tham gia kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân ñội ñã phục viên, xuất ngũ về ñịa 

phương; Quyết ñịnh số 38/2010/Qð-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc sửa ñổi, bổ sung Quyết ñịnh số 142/2008/Qð-TTg ngày 27 tháng 

10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế ñộ ñối với quân nhân 

tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân ñội ñã 

phục viên, xuất ngũ về ñịa phương và Quyết ñịnh số 53/2010/Qð-TTg ngày 20 tháng 

8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy ñịnh về chế ñộ ñối với cán bộ, chiến sĩ 

Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong 

Công an nhân dân ñã thôi việc, xuất ngũ về ñịa phương; 

+ Tính ñến ngày 01 tháng 10 năm 2011 ñang không phải chấp hành hình phạt tù 

mà không ñược hưởng án treo. 

+ Không còn khả năng lao ñộng và sống cô ñơn, không nơi nương tựa 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Quyết ñịnh số 40/2011/Qð-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng 

Chính phủ quy ñịnh về chế ñộ trợ cấp ñối với thanh niên xung phong ñã hoàn thành 

nhiệm vụ trong kháng chiến; 

+ Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLðTBXH-BNV-BTC ngày 16 tháng 4 

năm 2012 của Liên Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện chế ñộ trợ cấp ñối với thanh niên xung phong ñã hoàn thành 

nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết ñịnh số 40/2011/Qð-TTg ngày 27 tháng 7 

năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. 
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                                                   Mẫu số 1C 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------------- 

 

BẢN KHAI CÁ NHÂN 

ðề nghị hưởng chế ñộ trợ cấp hàng tháng ñối với thanh niên xung phong 

 

Họ và tên ……………………………………….……… Năm sinh ……………………………. 

Nguyên quán…………………………………………………………………..…………………… 

Hộ khẩu thường trú……………………………………………………………………………….. 

Chứng minh nhân dân số ……………………………………………………………………….. 

cấp ngày ………tháng………năm…………… nơi cấp (tỉnh)………………………………. 

Tham gia TNXP ngày……tháng……năm …..… ðơn vị …………………………………. 

Nơi ñăng ký tham gia TNXP: xã………………… huyện……..………tỉnh……………… 

Trở về ñịa phương ngày…… tháng…… năm ………   

Giấy tờ chứng minh là thanh niên xung phong, gồm có: ……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Hiện nay ñang hưởng chế ñộ chính sách:.................................................................................. 

.................................................................................................................................................... 

Hoàn cảnh gia ñình và bản thân hiện nay: 

- Cô ñơn, không chồng (vợ), con: ……………………………………………………….…… 

- Tình trạng sức khỏe……………………………………………………………………….…… 

ðề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết cho tôi ñược hưởng chế ñộ trợ cấp hàng 
tháng ñối với TNXP theo Quyết ñịnh số 40/2011/Qð-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính 
phủ quy ñịnh về chế ñộ ñối với thanh niên xung phong ñã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 

Tôi xin cam ñoan lời khai trên ñây là ñúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm 
trước pháp luật./. 

Ngày…… tháng …… năm ……… 

Người khai 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 


